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[bookmark: chuong_pl_11_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_11_name_name]Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019 

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học
	12
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	 
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	 12
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố
	 0
	-

	3
	Phòng học tạm
	 0
	-

	4
	Phòng học nhờ
	 0
	-

	5
	Số phòng học bộ môn
	 3
	-

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	 0
	-

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	 1
	-

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	35 
	-

	III
	Số điểm trường
	 
	-

	IV
	Tổng số diện tích đất (m2)
	12,661
	27

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	 3,028
	6 

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	 
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	12 
	1,7 

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	 3
	1,7 

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	1
	150 

	4
	Diện tích nhà tập đa năng (m2)
	 0
	0 

	5
	Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)
	1
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 
	 

	1.1
	Khối lớp 6
	8
	 

	1.2
	Khối lớp 7
	2
	 

	1.3
	Khối lớp 8
	2
	 

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 
	 

	2.1
	Khối lớp 6
	 
	 

	2.2
	Khối lớp 7
	 
	 

	2.3
	Khối lớp 8
	 
	 

	3
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
	0 
	 

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ)
	 46
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	 0
	 

	2
	Cát xét
	4 
	 

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	 0
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	
	 

	5
	Thiết bị khác
	 
	 


 
	IX
	Tổng số thiết bị đang sử dụng
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	
	 

	2
	Cát xét
	 
	 

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	 
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	 12
	 

	5
	Thiết bị khác...
	 
	 


 
	 
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	0 

	XI
	Nhà ăn
	168,75 


 
	 
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	 2 Phòng. 340 (m2)
	200 
	1,5 (m2) 

	XIII
	Khu nội trú
	0 
	 
	 


 
	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	30 (m2) 
	 0
	 29 (m2)
	0 
	 29 (m2)                             

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 
	 
	 


(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
	 
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x 
	 

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	 x
	 

	XVII
	Kết nối internet
	x 
	 

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	 

	XIX
	Tường rào xây
	x
	 


 
	 
	 Nhà Bè, ngày 30 tháng 12 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack](Đã ký)

Võ Minh Tý


 




























 
[bookmark: chuong_pl_12]Biểu mẫu 12
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_12_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_12_name_name]Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học....
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phó hiệu trưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên kế toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhân viên y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhân viên thư viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhân viên công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_13]Biểu mẫu 13
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_13_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_13_name_name]Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học....
	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	…
	…
	…
	…

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	 
	 
	 
	 

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
	 
	 
	 
	 

	III
	Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên
	 
	 
	 
	 

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục
	 
	 
	 
	 

	V
	Kết quả hạnh kiểm, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được
	 
	 
	 
	 

	VI
	Khả năng học tập tiếp tục của học viên
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_14]Biểu mẫu 14
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_14_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_14_name_name]Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học...
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp...
	Lớp...
	Lớp...
	Lớp...

	I
	Số học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Số học viên chia theo học lực
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kém
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Học viên giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Học viên tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bỏ học
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Số học viên dự xét hoặc thi tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Số học viên được công nhận tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Số học viên thi đỗ đại học, cao đẳng
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Số học viên vào học các cơ sở GD nghề nghiệp khác
(tỷ lệ so với tổng số)
	 
	 
	 
	 
	 


B. Đào tạo liên kết hình thức vừa làm vừa học, từ xa (đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm)
	STT
	 
	Trình độ đào tạo
	Quy mô đào tạo
	Số học viên tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp
	Tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (Đối với học viên chưa có việc làm)

	
	
	
	
	
	Loại xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	

	I
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyên ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Liên kết đào tạo hình thức từ xa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyên ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên kết với các doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyên ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


C. Các chương trình bồi dưỡng, đào tạo khác
	STT
	Chương trình bồi dưỡng, đào tạo
	Số người tham gia
	Thời gian bồi dưỡng, đào tạo (tháng)
	Số người được cấp chứng chỉ (nếu có)

	1
	…
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 

	3
	…
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_15]Biểu mẫu 15
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_15_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_15_name_name]Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học ….
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học
	 
	-

	II
	Loại phòng học
	 
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	 
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố
	 
	-

	3
	Phòng học tạm
	 
	-

	4
	Phòng học nhờ
	 
	-

	5
	Số phòng học bộ môn
	 
	 

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	 
	 

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	 
	 

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	 
	 

	III
	Số điểm trường
	 
	Số m2/học viên

	IV
	Tổng số diện tích đất (m2)
	 
	 

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	 
	 

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	 
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	 
	 

	2
	Diện tích phòng thí nghiệm (m2)
	 
	 

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	 
	 

	4
	Diện tích phòng lao động sản xuất (m2)
	 
	 

	5
	Diện tích phòng thực hành (m2)
	 
	 

	6
	Diện tích xưởng sản xuất (m2)
	 
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 
	 

	1.1
	Khối lớp...
	 
	 

	1.2
	Khối lớp...
	 
	 

	1.3
	Khối lớp...
	 
	 

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 
	 

	2.1
	Khối lớp...
	 
	 

	2.2
	Khối lớp...
	 
	 

	2.3
	Khối lớp...
	 
	 

	3
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
	 
	 

	4
	…
	 
	 

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	 
	 

	2
	Cát xét
	 
	 

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	 
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	 
	 

	5
	Thiết bị khác...
	 
	 

	6
	…..
	 
	 


 
	 
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	 

	XI
	Nhà ăn
	 


 
	 
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học viên bán trú
	 
	 
	 

	XIII
	Khu nội trú
	 
	 
	 


 
	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học viên
	Số m2/học viên

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 
	 
	 


(*Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
	 
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	 
	 

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	 
	 

	XVII
	Kết nối internet
	 
	 

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trung tâm
	 
	 

	XIX
	Tường rào xây
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_16]Biểu mẫu 16
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_16_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_16_name_name]Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học....
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Trình độ khác
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giám đốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phó giám đốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên kế toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhân viên y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhân viên thư viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhân viên khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_17]Biểu mẫu 17
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_17_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_17_name_name]Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học...
	STT
	Nội dung
	Trình độ đào tạo

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng sư phạm chính quy
	Trung cấp sư phạm chính quy

	
	
	
	
	Chính quy
	Liên thông chính quy
	Văn bằng 2 chính quy
	
	

	I
	Điều kiện đăng ký tuyển sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_18]Biểu mẫu 18
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_18_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_18_name_name]Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học...
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
	STT
	Khối ngành
	Quy mô sinh viên hiện tại

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng sư phạm
	Trung cấp sư phạm

	
	
	
	
	Chính quy
	Vừa làm vừa học
	Chính quy
	Vừa làm vừa học
	Chính quy
	Vừa làm vừa học

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khối ngành I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khối ngành II
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	3
	Khối ngành III
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	4
	Khối ngành IV
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	5
	Khối ngành V
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	6
	Khối ngành VI
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x

	7
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x


B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
	STT
	Khối ngành
	Số sinh viên tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*

	
	
	
	Loại xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khối ngành I
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khối ngành II
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Khối ngành III
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khối ngành IV
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khối ngành V
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khối ngành VI
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	 


(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 


D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
	STT
	Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)
	Năm xuất bản
	Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 


E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
	STT
	Trình độ đào tạo
	Tên đề tài
	Họ và tên người thực hiện
	Họ và tên người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	1
	Tiến sĩ
	 
	 
	 
	 

	2
	Thạc sĩ
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại học
	 
	 
	 
	 


G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
	STT
	Tên đơn vị đặt hàng đào tạo
	Số lượng
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Kết quả đào tạo

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 


H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
	STT
	Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Số lượng đại biểu tham dự

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn
	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Người chủ trì và các thành viên
	Đối tác trong nước và quốc tế
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 


K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục
	STT
	Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo
	Thời điểm đánh giá ngoài
	Kết quả đánh giá/Công nhận
	Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD
	Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục
	Giấy chứng nhận/Công nhân

	
	
	
	
	
	
	Ngày cấp
	Giá trị đến

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_19]Biểu mẫu 19
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_19_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_19_name_name]Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học …..
A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
	STT
	Nội dung
	Diện tích (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	a
	Trụ sở chính
	 
	 
	 
	 

	b
	Phân hiệu tại...
	 
	 
	 
	 

	c
	Cơ sở 2 tại...
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	a
	Trụ sở chính
	 
	 
	 
	 

	b
	Phân hiệu tại...
	 
	 
	 
	 

	c
	Cơ sở 2 tại...
	 
	 
	 
	 


B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu
	STT
	Tên
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Phòng thí nghiệm...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phòng thực hành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xưởng thực tập...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhà tập đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hội trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Phòng học...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Phòng học đa phương tiện...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Thư viện...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm học liệu...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Các phòng chức năng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
	STT
	Tên
	Số lượng

	1
	Số phòng đọc
	 

	2
	Số chỗ ngồi đọc
	 

	3
	Số máy tính của thư viện
	 

	4
	Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)
	 

	5
	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường
	 


D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
	STT
	Tên
	Tỷ lệ

	1
	Diện tích đất/sinh viên
	 

	2
	Diện tích sàn/sinh viên
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_20]Biểu mẫu 20
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_20_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_20_name_name]Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học ….
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Khối ngành I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Khối ngành II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Khối ngành III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Khối ngành IV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đ
	Khối ngành V
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Khối ngành VI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	1
	Khối ngành I
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khối ngành II
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Khối ngành III
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khối ngành IV
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khối ngành V
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khối ngành VI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 
	 


C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi
	II
	Khối ngành
	Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

	1
	Khối ngành I
	 

	2
	Khối ngành II
	 

	3
	Khối ngành III
	 

	4
	Khối ngành IV
	 

	5
	Khối ngành V
	 

	6
	Khối ngành VI
	 

	7
	Khối ngành VII
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_21]Biểu mẫu 21
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)
(Tên cơ sở giáo dục)
[bookmark: chuong_pl_21_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_21_name_name]Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học …
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Học phí/1SV/năm năm học...
	Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

	I
	Học phí chính quy chương trình đại trà
	 
	 
	 

	1
	Tiến sĩ
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Khối ngành...
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Khối ngành...
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Khối ngành...
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	4
	Cao đẳng sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	5
	Trung cấp sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	II
	Học phí chính quy chương trình khác
	 
	 
	 

	1
	Tiến sĩ
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Khối ngành...
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Khối ngành...
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Khối ngành...
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	4
	Cao đẳng sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	5
	Trung cấp sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	III
	Học phí hình thức vừa học vừa làm
	 
	 
	 

	1
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Khối ngành...
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	2
	Cao đẳng sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	3
	Trung cấp sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	IV
	Tổng thu năm
	Tỷ đồng
	 
	 

	1
	Từ ngân sách
	Tỷ đồng
	 
	 

	2
	Từ học phí
	Tỷ đồng
	 
	 

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	 
	 

	4
	Từ nguồn hợp pháp khác
	Tỷ đồng
	 
	 


 
	 
	….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)




